1919-1930
Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Pháp đã tiến hành những việc gì ở các nước thuộc địa đã bù đắp những thiệt hai do chiến tranh gây ra?

A. Tăng cường buôn bán với các nước thuộc địa                            B. Khuyết khích phát triển kinh tế ở thuộc địa

C. bóc lột nhân dân các nước thuộc địa                                           D. Tiến hành chương trình khai thác thuộc  địa      

Câu 2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A. nông nghiệp và công nghiệp nhẹ         B. Nông nghiệp và khai thác mỏ

C. Nông nghiệp và thương nghiệp           D. Xây dựng đường giao thông vân tải    

Câu 3. Phong trào đấu tranh đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng là

A. chống độc quyền cảnh sài gòn                        B. chống độc quyền xấu khẩu lúa gạo ở Nam Kì

C. thành lập Đảng lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng      D. phong trào “trấn hưng nội hóa” “bài trừ ngoại hóa” 

Câu 4. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa mác Lê nin và cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến năm 1923, Nguyễn Aí Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào?

A. Liên Xô                    B. Pháp                  C. Trung Quốc                         D. Thái Lan   

Câu 5. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

A. chủ nghĩa Mác Lê nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam

B. giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác

C. do ảnh hưởng của tư tưởng Tam Dân của Tôn Trung Sơn     D. thực dân Pháp đang trên đà suy yếu 

Câu 6. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến, nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào?

A. giai cấp địa chủ phong kiến                                       B. giai cấp tư sản mại bản

C. giai cấp tư sản dân tộc                                                D. giai cấp nông dân

Câu 7. Giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của việc khai thác thuộc địa của Pháp?

A. công nhân, nông dân, tiểu tư sản                  B. công nhân, tiểu tư sản, tư sản

C. công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến         D.  công nhân, địa chủ phong kiến, nông dân

Câu 8. Để nắm độc quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương, thực dân Pháp đã

A. đẩy mạnh các biện pháp thu thuế trong nhân dân

B. xây dựng hệ thống đường bộ, đường thủy và đường sắt xuyên Đông Dương

C. đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài khi nhập khẩu vào nước ta

D. phát hành tiền bạc Đông Dương và cho nhân dân vay với lãi xuất cao

Câu 9. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Aí Quốc  khác với con đường cứu  nước của các vị tiền bối đi trước là gì?

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước      B. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

C. đi từ chủ nghĩa yêu nước, tự vô sản, tiếp thu chủ nghĩa Mác Lê -nin

D. đi sang các nước tư bản ở châu Âu và châu Á đường cứu nước

Câu 10.Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Aí Quốc đối với cách mạng Việt Nam  từ 1919 đến 1925 là gì?

A. Qúa trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào Việt Nam B. Qúa trình thành lập 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam

C. Qúa trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Qúa trình chuẩn bị thực hiện chủ trương “vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam 

Câu 11: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Aí Quốc trong những năm 1911 – 1930 là gì?

A. thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên   

B. từ chủ nghĩa yêu nước đi đến chủ nghĩa Mác Lê nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

C. hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất

D. khởi thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản Việt Nam 

Câu 12.  Cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương

A. vô sản hóa.

B. tư sản hóa.
              C. đào tạo cán bộ cốt cán của cách mạng.

D. liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách mạng.
Câu 13. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng là
A. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.   B. đánh đuổi giặc Pháp, lập chính phủ công nông binh.

C. đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 14. Tổ chức cách mạng theo khuynh hướng  vô sản nào dưới đây được thành lập vào tháng 6 năm 1929?

A.  Đông Dương Cộng sản đảng.
B. An Nam Cộng sản đảng. 

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 15. Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu đã được xuất bản thành                 A. Đường Kách mệnh.
B. Kháng chiến nhất định thắng lợi.

                        C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
D. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

Câu 16. Nửa cuối năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành 

A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.    B. Đông Dương cộng sản đảng, Tân Việt cách mạng đảng.

C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn.     D. Đông Dương cộng sản Liên đoàn, An Nam cộng sản đảng.

Câu 17.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  là sản phẩm của sự kết hợp

A. chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào nông dân và phong trào yêu nước. B. chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

C. chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào tư sản dân tộc và phong trào yêu nước.   D. chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào tiểu tư sản và phong trào yêu nước.

Câu 18. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là

A. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.       B. thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để.

C. tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.                D. đánh đổ bọn địa chủ phong kiến, thổ địa cách mạng.

Câu 19. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) chứng tỏ điều gì?

A. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản.    B. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng theo lập trường phong kiến.           D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 20. Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 -1930 là 

A. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.  B. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. hợp nhất ba tổ chức cộng sản.       D. soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Câu 21. Lí do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn?

A. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.

B. Kết hợp sáng tạo vấn đề ruộng đất cho nông dân và quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân khác.

C. Xác định lực lượng chính tham gia cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân.

D. Xác định lực lượng giữ vai trò lãnh đạo là giai cấp công nhân.

